
Họ đệm Tên Ng T N

1 14020673 Lê Anh Quân 4 2 1996 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn quốc tế) 13 15 29 36 89

2 14020680 Ngô Minh Trí 14 1 1996 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn quốc tế) 7 10 11 15 90

3 14020532 Nguyễn Thanh Tùng 24 4 1996 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn quốc tế) 7 9 52 53 97

4 14020025 Nguyễn Thanh Bình 11 8 1996 Thanh Hoá Công nghệ thông tin 13 14 15 17 18

5 14020116 Dương Xuân Đồng 10 6 1996 Hà Nội Công nghệ thông tin 11 13 14 15 18

6 14020661 Nguyễn Thị Hạnh 27 3 1996 Hải Dương Công nghệ thông tin 13 19 24 29 56

7 14020165 Dương Thanh Hiếu 11 12 1996 Thái Bình Công nghệ thông tin 13 36 73 89 91

8 14020187 Nguyễn Khánh Hoà 20 8 1996 Bắc Giang Công nghệ thông tin 18 18 39 89 90

9 14020533 Trần Xuân Tùng 26 4 1996 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 17 19 23 25 29

10 14020044 Phạm Chí Công 19 7 1996 Nam Định Công nghệ thông tin 11 13 15 17 29

11 14020655 Lê Đức Duy 14 12 1996 Nam Định Công nghệ thông tin 1 3 5 7 9

12 14020269 Ngô Gia Lộc 22 5 1996 Thanh Hoá Công nghệ thông tin 11 12 29 32 36

13 14020276 Trần Văn Lương 1 6 1996 Ninh Bình Công nghệ thông tin 11 12 29 32 36

14 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29 8 1996 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 11 12 29 32 36

15 14020418 Nguyễn Văn Thành 4 1 1996 Hải Dương Công nghệ thông tin 11 17 29 36 71

16 14020451 Vũ Thị Thu 24 5 1996 Bắc Ninh Công nghệ thông tin 7 13 15 18 32

17 14020563 Lưu Tuấn Vũ 9 7 1994 Hải Dương Công nghệ thông tin 10 73 79 85 86

18 14020648 Hồ Đức Anh 13 6 1996 Hà Nội Công nghệ thông tin 11 18 36 73 91

19 14020053 Đỗ Mạnh Cường 14 5 1996 Nam Định Công nghệ thông tin 3 9 13 17 34

20 14020822 Phạm Văn Linh 8 6 1995 Lạng Sơn Công nghệ thông tin 13 65 71 73 89

21 14020294 Nguyễn Khắc Mạnh 3 4 1996 Hà Nội Công nghệ thông tin 65 71 73 89 91

22 14020462 Lâm Văn Thư 23 4 1996 Bắc Giang Công nghệ thông tin 7 12 13 29 39

23 14020465 Vi Văn Thức 6 2 1996 Bắc Giang Công nghệ thông tin 4 65 71 73 74

24 14020481 Lê Thị Thu Trang 24 10 1996 Bắc Giang Công nghệ thông tin 7 23 26 29 31

25 14020488 Cao Sỹ Trung 7 8 1996 Thanh Hoá Công nghệ thông tin 1 18 29 31 36

26 14020503 Trần Văn Trường 18 1 1995 Nam Định Công nghệ thông tin 9 12 15 23 27

27 14020056 Nguyễn Mạnh Cường 5 1 1996 Bắc Ninh Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 5 7 9 13 15

28 14020066 Hà Hồng Duyên 7 11 1996 Thái Bình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 10 12 17 29 90

29 14020450 Đỗ Ngọc Hoài Thu 10 9 1996 Yên Bái Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 2 10 11 89 90

30 14020427 Trần Thị Phương Thảo 27 12 1996 Hải Dương
Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn 

quốc tế)
12 37 62 63 84

31 14020026 Nguyễn Xuân Bình 19 1 1996 Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 1 2 3 4 5

32 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 6 4 1996 Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 13 15 18 36 86

33 14020097 Đỗ Tiến Đạt 23 8 1996 Bắc Giang Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 7 15 36 48 96
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34 14020129 Phạm Văn Giỏi 24 2 1996 Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 65 66 71 73 74

35 14020183 Nguyễn Văn Hiệu 18 3 1996 Ninh Bình Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 7 13 18 24 38

36 14020814 Phó Đại Nam Phong 20 11 1995 Vĩnh Phúc Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 10 12 36 65 71

37 14020389 Dương Ngọc Sơn 24 10 1996 Bắc Giang Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 12 15 18 29 52

38 14020405 Nguyễn Văn Tài 8 8 1996 Thái Bình Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 12 15 17 26 29

39 14020490 Lê Đăng Trung 4 9 1994 Thanh Hóa Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn)

40 14020086 Vũ Tuấn Dương 18 8 1996 Hưng Yên Cơ kỹ thuật 10 11 18 25 37

41 14020707 Đinh Văn Đạt 28 9 1995 Ninh Bình Cơ kỹ thuật 7 12 13 16 29

42 14020111 Vũ Ngọc Đoàn 25 4 1996 Hưng Yên Cơ kỹ thuật 7 12 26 32 50

43 14020263 Phạm Đình Long 1 4 1996 Hải Dương Cơ kỹ thuật 65 66 67 71 72

44 14020714 Hoàng Thị Luyến 10 5 1996 Thanh Hoá Cơ kỹ thuật 12 17 29 36 89

45 14020297 Trịnh Đức Mạnh 28 2 1996 Nam Định Cơ kỹ thuật 4 7 9 12 37

46 14020415 Đỗ Tiến Thành 3 10 1996 Hà Nội Cơ kỹ thuật 13 15 17 65 66

47 14020413 Bùi Văn Thao 19 8 1996 Nam Định Cơ kỹ thuật 7 12 38 52 89

48 14020721 Phùng Thanh Tuấn 4 6 1995 Thanh Hoá Cơ kỹ thuật 19 22 23 26 93

49 14020107 Vũ Văn Đỉnh 12 1 1996 Ninh Bình Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 7 12 15 36 39

50 14020181 Vũ Đức Hiệp 21 1 1996 Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 11 12 52 73 75

51 14020189 Nguyễn Công Hoàng 14 4 1996 Hà Nam Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 12 35 36 39 43

52 14020218 Nguyễn Văn Hùng 17 12 1996 Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 65 66 71 73 74

53 14020205 Bùi Năng Huy 30 1 1996 Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 65 69 71 73 74

54 14020242 Vũ Đình Khiên 16 11 1996 Nam Định Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 7 10 11 12 29

55 14020295 Phạm Đức Mạnh 3 2 1996 Hưng Yên Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 12 13 36 65 71

56 14020345 Nguyễn Tuấn Phòng 7 4 1996 Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 11 12 13 19 27

57 14020366 Nguyễn Văn Quang 3 6 1996 Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 2 13 18 24 38

58 14020419 Nguyễn Văn Thành 13 9 1996 Thanh Hoá Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 6 8 10 12 36

59 14020463 Lê Xuân Thưởng 17 9 1996 Vĩnh Phúc Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 9 36 43 56 96

60 14020464 Nguyễn Sinh Thượng 26 9 1996 Hà Giang Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 12 14 16 32 36

61 14020811 Phạm Văn Trọng 10 6 1994 Thanh Hóa Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 7 10 12 32 52

62 14020536 Nghiêm Văn Tú 15 8 1996 Thanh Hoá Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 18 32 73 89 91

63 14020618 Đào Tuấn Anh 25 11 1996 Quảng Ninh Truyền thông và mạng máy tính 15 32 33 53 54

64 14020083 Phạm Tùng Dương 6 6 1996 Đắk Lắk Truyền thông và mạng máy tính 5 15 18 32 85

65 14020207 Nguyễn Đức Huy 1 11 1995 Hải Dương Truyền thông và mạng máy tính 10 18 19 29 36
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66 14020439 Lại Văn Thế 25 8 1995 Hà Nam Truyền thông và mạng máy tính 11 15 36 73 74

67 14020546 Nguyễn Văn Ước 27 9 1996 Ninh Bình Truyền thông và mạng máy tính 3 7 17 38 54

68 14020069 Đinh Văn Dũng 23 6 1996 Nam Định Hệ  thống thông tin 12 14 15 36 54

69 14020105 Nguyễn Đình Đắc 5 5 1995 Thanh Hoá Hệ  thống thông tin 4 29 32 54 56

70 14020145 Nguyễn Thanh Hải 28 10 1996 Vĩnh Phúc Hệ  thống thông tin 32 36 43 56 84

71 14020282 Lê Tiến Lực 2 8 1996 Thanh Hoá Hệ  thống thông tin 4 29 32 54 56

72 14020372 Lê Anh Quân 13 11 1996 Hà Nội Hệ  thống thông tin

73 14020448 Bùi Đức Thọ 14 11 1995 Thanh Hoá Hệ  thống thông tin 10 12 13 15 17

74 14020176 Trần Văn Hiếu 30 8 1996 Bắc Giang Vật lý kỹ thuật 17 35 36 90 96

75 14020627 Nguyễn Việt Hùng 27 5 1996 Quảng Ninh Vật lý kỹ thuật 15 29 36 39 90

76 14020212 Nguyễn Ngọc Huyền 7 9 1996 Hà Nội Vật lý kỹ thuật 12 32 44 54 89

77 14020382 Đỗ Văn Quỳnh 13 12 1995 Hải Dương Vật lý kỹ thuật 8 12 14 15 18

78 15022799 Khúc Quốc Hưng 2 2 1996 Hà Nội 19 29 32 34 86

79 13020752 Đỗ Việt Anh 2 5 1995 Phú Thọ Khoa học máy tính (chuẩn) 15 16 17 18 19

80 14020709 Lê Đình Hải 2 8 1996 Hải Dương Cơ kỹ thuật 7 17 18 62 89

Ấn định danh sách bao gồm 80 sinh viên./.
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